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Một số khía cạnh về phát triển và giảm nghèo ở 

nông thôn Việt Nam và định hướng tầm nhìn mới 

Nguyễn Đức Chiện*  

Nhận ngày 2 tháng 10 năm 2024. Chấp nhận đăng ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

Tóm tắt: Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã có bước phát triển ngoạn mục về kinh tế - xã hội, trở 

thành một quốc gia có thu nhập trung bình và sớm đạt các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp 

Quốc. Tăng trưởng kinh tế trên diện rộng đem lại cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho người 

dân vùng nông thôn. Thực tiễn này phản ánh phát triển nông thôn đang theo đúng định hướng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam: “Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội”. Tuy vậy, phát 

triển nông thôn và giảm nghèo lan tỏa theo chiều rộng cũng không tránh khỏi thách thức trong bối 

cảnh mới. Điều này đặt ra câu hỏi cần nghiên cứu nhận thức về tính quy luật của quá trình này, đánh 

giá thành tựu, chỉ rõ thách thức, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng tầm nhìn 

quản lý phát triển nông thôn đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Từ khóa: Việt Nam, phát triển nông thôn, giảm nghèo. 

Phân loại ngành: Xã hội học 

Abstract: After 40 years of renovation, Vietnam has made spectacular socio-economic progress, 

having become a middle-income country and achieved the United Nations Millennium Development 

Goals ahead of schedule. Broad-based economic growth has significantly improved the quality of 

life for rural people. This reality reflects that rural development is following the direction of the 

Communist Party of Vietnam - "Economic development goes hand in hand with social progress and 

equity". However, challenges against rural development and poverty reduction in breadth are 

unavoidable in the new context. This raises the question of studying the awareness of the fact that 

the process is in line with law, and of assessing achievements, pointing out challenges, and, on that 

basis, drawing lessons and orientating the vision of rural development management so that by 2030, 

Vietnam will realize the goal of industrialization and modernization, basically becoming an 

industrialized country toward modernity. 

Keywords: Vietnam, rural development, poverty reduction.. 

Subject classification: Sociology 

1. Giới thiệu 

Việt Nam sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng đã tạo tiền đề và cơ hội mới cho đất nước phát triển tiến vào kỷ nguyên mới. Từ một 
trong những quốc gia nghèo, Việt Nam đã nhanh chóng phát triển trở thành quốc gia thu 
nhập trung bình chỉ trong vòng hơn một thế hệ, các khía cạnh của đời sống xã hội ngày càng 
nâng cao ở khắp mọi miền đất nước, từ nông thôn ra thành thị, từ đồng bằng lên miền núi. 
Từ năm 2002-2020, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt gần 2.800 USD. Theo kết quả Khảo 
sát mức sống dân cư, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều liên tục giảm trong giai đoạn 2016-2022 (Tổng cục 
Thống kê, 2023). 

 
* Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 
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Vị thế và nội lực nền kinh tế Việt Nam ngày càng được khẳng định với thế giới bên ngoài. 

Nhờ có nền tảng vững chắc, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong 

những giai đoạn khủng hoảng, mới đây là đại dịch Covid-19. Năm 2020, Việt Nam là một 

trong số ít các quốc gia ghi nhận tăng trưởng GDP dương khi đại dịch bùng phát. Nhờ duy 

trì tăng trưởng kinh tế cao trong bốn thập kỷ đã giúp Việt Nam cải thiện mọi mặt của đời 

sống xã hội, đảm bảo tiến bộ, công bằng và phúc lợi xã hội cho nhân dân ngày được nâng 

cao trong quá trình phát triển đất nước.  
Với những thành tựu đạt được Việt Nam là quốc gia đang phát triển sớm đạt được các 

mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và được cộng đồng quốc tế ghi nhận là mẫu hình phát triển 
thành công. Kinh tế phát triển và tăng trưởng ngoạn mục, nhịp độ tăng trưởng liên tục duy 
trì trên 6% trong nhiều năm (2010-2019), lạm phát được kiểm soát tốt, mọi mặt đời sống xã 
hội, giảm nghèo nhanh, đặc biệt là đời sống xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng được 
nâng cao, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội ngày càng cải thiện. Thực tiễn này phản ánh 
con đường phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân đang theo đúng định hướng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam: “Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội”. 

Tuy nhiên, thực tế phát triển đất nước, nhất là ở cộng đồng nông thôn trong thời gian qua 
cũng cho thấy còn một số bất cập và thách thức đang đặt ra như: Mức tăng trưởng kinh tế 
cao nhưng vấn đề phân hóa giàu nghèo, phát triển văn hóa, đạo đức lối sống, ô nhiễm môi 
trường gia tăng; Hơn nữa, những tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết, và dịch 
bệnh vẫn tiếp tục đe dọa thực tiễn phát triển bền vững đất nước, đòi hỏi mô hình quản lý 
phát triển xã hội phải điều chỉnh thích ứng với tình hình mới. Thực tiễn phát triển đời sống 
cộng đồng nông thôn đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cần nghiên cứu làm rõ.  

Dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm tài liệu của các Bộ ngành, một số tỉnh thành, và 

tổ chức quốc tế ở Việt Nam, với phương pháp tổng quan, bài viết phân tích thực trạng thành 

công, thách thức phát triển nông thôn và giảm nghèo; Đồng thời đưa ra bàn luận hướng đến 

gợi mở hàm ý chính sách mới nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực ở nông thôn để “đến 

năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.  

2. Một số khía cạnh về phát triển và giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam sau 40 năm 

Đổi mới 

Phát triển cộng đồng nông thôn luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm từ khi đất 

nước thống nhất (1975), và quan điểm này luôn được nhất quán thể hiện rõ ràng trong văn 

kiện các kỳ Đại hội Đảng. Gần đây, tại Đại hội lần thứ XIII Đảng xác định rõ: “Cơ cấu lại 

kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng, phát 

huy vai trò các vùng kinh tế động lực và các đô thị lớn, quan tâm phát triển các vùng còn 

khó khăn, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021); 

“phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng 

nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh”, Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng 

dụng công nghệ cao; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương”. “Gắn kết 

chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, 

xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị” để nâng cao và thực 

hiện đồng bộ mối quan hệ liên kết sáu nhà (nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà ngân 

hàng, nhà khoa học, nhà phân phối) nhằm phát huy cao độ vai trò chủ thể của nông dân 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021). 
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Bên cạnh đó, Việt Nam có thêm nhiều cơ hội cũng như thách thức sau khi gia nhập Tổ 

chức Thương mại Thế giới (WTO) vào đầu năm 2007 do những thay đổi diễn ra tại đường 

biên giới (giảm thuế nhập khẩu và gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan đối với thương mại), bên 

ngoài biên giới (khả năng tiếp cận lớn hơn với các thị trường nước ngoài và cơ chế giải quyết 

tranh chấp của WTO) và bên trong biên giới (mở cửa thị trường dịch vụ, phân phối, thay đổi 

về khuôn khổ pháp lý và điều tiết). Vì vậy, việc gia nhập WTO được nhiều nhà phân tích 

đánh giá như là sự mở đầu của vòng cải cách kinh tế tiếp theo với những tác động đáng kể 

đến tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo tại Việt Nam. Mặc dù về tổng thể những tác động 

đến nền kinh tế của việc Việt Nam gia nhập WTO được đánh giá là tích cực và cả ba nhóm 

thay đổi nêu trên đều rất quan trọng, song chính những thay đổi bên trong đường biên giới 

đóng vai trò quan trọng nhất. Đặc biệt, về vấn đề tự do hóa tài chính đối ngoại, kinh nghiệm 

quốc tế cho thấy việc có các cơ chế điều tiết và giám sát chặt chẽ là rất quan trọng để một 

quốc gia có thể tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro liên quan tới quá trình này. 

Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, trong thời gian qua Chính phủ đã triển khai nhiều chính 

sách quan trọng như: Luật Đất đai 2013 (sửa đổi 2024), Luật Hợp tác xã 2013 (sửa đổi 2023), 

Luật Doanh nghiệp (2020), Chương trình Xây dựng Nông thôn mới 2010, và các Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, nhằm chuyển đổi cơ cấu ngành nghề nông thôn theo hướng công 

nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Có thể nói, việc triển khai thực hiện các chương trình đã tác động rất lớn đến quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quá 

trình phát triển và hiện đại hóa nông thôn; đời sống của người dân được nâng lên; thu nhập 

bình quân đầu người hằng năm đều tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Công tác 

lồng ghép, huy động các nguồn lực trong triển khai thực hiện 3 chương trình đã tạo động lực 

và huy động được toàn bộ nguồn lực xã hội cho quá trình phát triển và triển khai thực hiện, 

tạo sự đồng thuận cao trong người dân. 

2.1. Phát triển hạ tầng, nhà ở và trang thiết bị sinh hoạt ở nông thôn hiện đại 

Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đang phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng 

văn minh, hiện đại. Hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, trung tâm thương 

mại, kết cấu hạ tầng… được củng cố, xây dựng khá đồng bộ. Diện mạo nông thôn ở nhiều 

nơi khởi sắc, văn minh hơn. Với sự cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân, đến tháng 

12/2019, cả nước đã vượt và đạt tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 54%, về đích trước 

1,5 năm so với mục tiêu của chương trình (Nguyễn Thị Ánh, 2020). Việc cung cấp các dịch 

vụ cơ bản có nhiều thay đổi tích cực, nhà ở, thiết bị sinh hoạt đắt tiền cải thiện rõ rệt. Tại 

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình “Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025” tổng kết: đến hết tháng 6/2023, cả nước có 73,6% số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới (tăng 11,3% so với cuối năm 2020), trong đó, có 100 xã khu vực III vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi, có 04 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt 

chuẩn nông thôn mới, 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 176 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu. Có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn 

thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 90 đơn vị so cuối năm 2020). Có 19 tỉnh, 

thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 07 địa phương so với cuối năm 

2020), trong đó có 05 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ 
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xây dựng nông thôn mới (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023). Những tỉnh ban 

đầu gặp nhiều khó khăn cũng đạt thành tựu trong phát triển và xây dựng nông thôn mới, 

minh họa tỉnh Nghệ An, Hòa Bình đã hoàn thành xây mới và nâng cấp công trình hạ tầng 

điện đường trường trạm, công trình nhà văn hoá, khu thể thao, chợ nông thôn, nhà ở dân cư 

(Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, 

2020; Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa 

Bình, 2020). Nhiều địa phương đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình chủ động lồng 

ghép, huy động đa dạng hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tỉnh Bình 

Phước đã phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới với số tiền gần 84 tỷ đồng. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phân bổ 

trên 20.000 tấn xi măng theo nhu cầu thực tế của các địa phương để làm đường bê tông xi 

măng theo cơ chế đặc thù. Kết quả tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 73/86 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới (Đảng bộ tỉnh Bình Phước, 2023). 

Những thành quả này đạt được là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ trung ương 

đến cơ sở, tham gia tích cực của các tổ chức xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận tự nguyện 

đóng góp của người dân. Ở nhiều địa phương, nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày 

công, hiến đất, dịch chuyển cổng, tường rào để làm đường, xây dựng trường học, nhà văn 

hóa, chợ và các khu vui chơi công cộng. Với việc đầu tư hạ tầng cơ sở đường, điện thì các 

hộ gia đình ở nông thôn đã xây dựng ngôi nhà mới cùng tiện nghi và đồ dùng sinh hoạt đắt 

tiền (ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, điều hòa), kết nối mạng Internet. Các gia đình cũng tăng 

cường đóng góp, đầu tư nâng cấp các di tích lịch sử, phục hồi các sinh hoạt tín ngưỡng và 

các hình thức diễn xướng dân gian khác, thưởng thức các loại hình giải trí có chất lượng, tổ 

chức đi du lịch… Thực tiễn này phản ánh những điều kiện và cơ hội mới trong phát triển 

văn hóa và cộng đồng ở nước ta. 

2.2. Phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo ở nông thôn đạt nhiều 

thành tựu 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn 

với công nghiệp chế biến và thị trường đã hình thành mối liên kết theo mô hình (liên kết “4 

nhà”). Mô hình này khá phổ biến ở nhiều địa phương giúp sản xuất và tiêu thụ nông sản phát 

triển đa dạng, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng và địa phương. Trong đó, nhiều 

mô hình đã thành công, như mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” (Nguyễn Trung, 2022), “Chuỗi 

sản xuất, thương mại, chế biến và phân phối sản phẩm khép kín” (Thu Hường, 2021), “Hợp 

tác xã, tổ hợp tác kiểu mới” (Nguyễn Long Hải, 2021), “Doanh nghiệp công nghệ cao trong 

nông nghiệp” (Báo Nhân dân, 2021); hoặc các tổ chức hợp tác theo quy mô cộng đồng làng, 

xã dưới hình thức hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, công ty cổ phần… Sự ra đời và phát triển 

của các mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp rất phong phú, đa dạng, phù hợp 

với điều kiện cụ thể của từng vùng, miền, điều kiện sản xuất đặc thù của mỗi loại sản phẩm. 

Chương trình OCOP (mỗi làng một sản phẩm) đã và đang mang đến nhiều sản phẩm có giá 

trị thương hiệu, đồng thời tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động và giảm nghèo 

nhanh ở các cộng đồng nông thôn.  

Thành công bước đầu từ các mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp đang mở 

ra xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Đời sống nông dân và diện mạo nông thôn có 

những đổi thay rõ rệt. Từ một nước thường xuyên thiếu đói, đến nay, Việt Nam đã trở thành 

nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới. Trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật của nông 

dân được nâng lên rõ rệt. Điều đáng quan tâm là các quan hệ sản xuất ở nông thôn được xây 
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dựng ngày càng phù hợp với thực tiễn, huy động được sự đóng góp của các thành phần kinh 

tế, phát huy các nguồn lực con người, vốn kinh tế, văn hóa và khoa học, công nghệ vào phát 

triển nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương. Thu nhập và đời sống người dân ngày càng 

được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn ngày càng giảm còn 1,6% năm 2020. Tình trạng 

nghèo đa chiều trong giai đoạn 2016-2020 được cải thiện (Tổng cục Thống kê, 2022). Thông 

tin về kết quả xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An phản ánh rõ hơn thực tế: Năm 2015 tỷ lệ 

hộ nghèo là 12,01%, năm 2020 giảm còn 3%; Thu nhập khu vực nông thôn năm 2010 là 12 

triệu đồng/người/năm, năm 2020 đạt 30,5 triệu đồng/người/năm. Đã có 395/431 xã đạt tiêu 

chí số 12 lao động có việc làm, chiếm 91,65%, 356/431 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất 

chiếm 82,9% (Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Nghệ An, 2020).  

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022  tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 4,3%, giảm 0,1 điểm phần 

trăm so với năm 2021 và giảm bình quân 0,81 điểm phần trăm trong giai đoạn 2016-2022, 

Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (12,1%). Đông 

Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là 2 vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước (tương ứng 

0,7% và 0,9%) (Tổng cục Thống kê, năm 2022a). Cùng năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều tại 

các vùng dân tộc thiểu số là 23,7%, giảm 12,8 điểm phần trăm so với năm 2016, bình quân 

mỗi năm trong giai đoạn 2016-2022 giảm 2,13 điểm phần trăm; dân tộc Kinh và dân tộc Hoa 

có tỷ lệ nghèo đa chiều là 2%, giảm 2,8 điểm phần trăm và bình quân mỗi năm giảm 0,47 

điểm phần trăm (Tổng cục Thống kê, 2022a). Năm 2023 - Tỷ lệ hộ nghèo là 3,4%, giảm 0,8 

điểm % so với năm 2022. Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất 

cả nước (10,7%). Ngược lại, Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước 

(0,3%) (Tổng cục Thống kê, 2023). Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 ở nông 

thôn là 3,86 triệu đồng (tăng 10,8 điểm % so với năm 2021) (Tổng cục Thống kê, 2022b); 

năm 2023 là 4,17 triệu đồng (Tổng cục Thống kê, 2023). 

2.3. Phát triển giáo dục và xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn ngày càng nâng cao 

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông 

thôn mới, từ năm 2010 đến nay, hệ thống giáo dục ở nông thôn tiếp tục phát triển. Chương 

trình phổ cập giáo dục trung học đạt kết quả tốt, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên, phổ 

cập mầm non và xóa mù chữ đạt bền vững. Cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi. Tính đến tháng 6/2024 cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục tiểu học, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 34 tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 3. Các địa phương đã làm tốt công tác huy động học sinh nhập học 

đúng độ tuổi, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 của cả nước tăng dần (năm 2011 là 98,7%; 

năm 2016: 99,3%; năm 2020: 99,67%; năm 2021: 99,7%; năm 2022: 99,7%, năm 2023: 

99,7%), tạo tiền đề cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, và nâng cao 

chất lượng giáo dục. Số học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học chiếm tỷ lệ thấp 

(1,19%) đã phản ánh thực chất chất lượng giáo dục tiểu học nói chung trên bình diện toàn 

quốc (Lê Thị Mai Hoa, 2024).  

Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi học mẫu giáo tăng, năm 2011 huy động được 3.771.483 

trẻ, năm 2020 huy động được 5.306.501 trẻ. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi huy động ra lớp tăng 

rất cao, năm 2010 đạt 96,40%; năm 2015 đạt 99,486%, năm 2019 đạt 99,96% (tăng 1,2%), 

năm 2020 đạt 99,78%. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm 

non (GDMN) đạt 99,7%. Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ 2 buổi/ngày từng bước được nâng 

dần về số lượng và chất lượng, tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đạt 99,9%. 
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Năm 2017, cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Năm 2020, Chương 

trình giáo dục mầm non mới đã thực hiện ở 100% các cơ sở GDMN. Cả 63/63 tỉnh, thành phố 

duy trì, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 713/713 đơn vị 

cấp huyện (100%) duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, có 99,3% đơn vị 

cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ nông thôn (Phan Văn Long, 2023). 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nông 

thôn mới” được triển khai trên cả nước tạo nên sự thay đổi căn bản diện mạo ở các xã, thôn, 

xóm, khu phố. Các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn được quan tâm xây dựng, các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng đa dạng hơn, thu hút được nhiều người 

tham gia. Phong trào khôi phục các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể ở các cộng đồng 

dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch được quan tâm. Việc 

xây dựng gia đình văn hóa đã giúp giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của các hộ gia đình, góp phần đảm bảo gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội. 

Thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình phản ánh rõ thực tế: 100% xã đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên; 190/191 xã đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 trở lên, và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 185/191 xã đạt 

tiêu chí số 16 về Văn hóa (Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình, 2020).  

Kết quả nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa là các địa phương, đơn vị thực hiện tốt 

các nhiệm vụ: Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ 

cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ 

sở và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. 

Chất lượng môi trường văn hóa được nâng lên; các hủ tục từng bước được đẩy lùi; đa số các 

hộ gia đình, khu dân cư thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. Nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật có chuyển biến tích cực. Nhân 

dân đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới; tích cực tham 

gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng 

nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại. 

2.4. Hoạt động chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến 

Sau 40 năm Đổi mới, hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được đầu tư phát 

triển, đặc biệt là y tế cơ sở ở tuyến xã, đảm bảo tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người 

dân nông thôn. Góp phần nâng cao tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh. Nhìn chung, từ 

năm 1993-2017, tỷ suất tử vong ở trẻ sơ sinh giảm từ 32,6 xuống còn 16,7 (trên 1.000 trẻ 

sinh). Tuổi thọ trung bình tăng từ 70,5 lên 76,3 tuổi trong thời gian từ năm 1990 đến 2016. 

Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là 73 - cao hơn mức trung bình của khu vực và 

thế giới - với 87% dân số có bảo hiểm y tế (Worldbank, 2020). Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - 

Trẻ em, Bộ Y tế năm 2022, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh vẫn luôn duy 

trì ở mức cao trên bình diện toàn quốc. Trên 80% số phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 4 lần 

trong 3 thời kỳ thai nghén; 96% cuộc đẻ có cán bộ y tế có kỹ năng đỡ, tỷ lệ chăm sóc sau 

sinh trong tuần đầu đạt 73%, tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 thời kỳ thai 

nghén đã liên tục được cải thiện từ 2015-2022 là 48% lên ≈ 80% (Bộ Y tế, 2022). Tính đến 

hết tháng 6/2022, cả nước có trên 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 33,87% lực 

lượng lao động trong độ tuổi - tăng 6,16% so với cùng kì năm 2021, trên 86,8 triệu người 

tham gia bảo hiểm y tế - đạt tỷ lệ bao phủ 88,99% dân số (Phan Hoàng Ngọc Anh, 2023).  
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Đặc biệt ở nhiều vùng nông thôn vùng sâu đã nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện 

tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn, hoàn thành các tiêu chí 

về y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương (Minh Tuấn, 2021). Tuy 

nhiên, một số bất cập đang nảy sinh liên quan đến vấn đề nữ hóa lao động nông nghiệp và 

già hóa dân số ở nông thôn, đặc biệt tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức cao và 

ngày một tăng (năm 2018: 114,8 bé trai/100 bé gái; năm 2019: 111,5 bé trai/100 bé gái); 

năm 2020: 112,1 bé trai/100 bé gái; năm 2021: 112,7 bé trai/100 bé gái; năm 2022: 113,7 bé 

trai/100 bé gái) (Báo Chính phủ, 2020). Cho thấy tình trạng phân biệt giới tính vẫn còn tồn 

tại nhất là ở nông thôn. Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già 

hóa dân số nhanh nhất, dự báo dân số theo giả định mức sinh trung bình cho thấy tỷ lệ người 

65 tuổi trở lên sẽ đạt 14,17% tổng dân số vào năm 2036. Khi đó Việt Nam sẽ bước vào giai 

đoạn dân số già. Điều quan ngại là tỷ lệ người cao tuổi sống ở nông thôn cũng không ngừng 

tăng lên (Báo Chính phủ, 2020).  

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm nhằm đảm bảo phát 

triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo hướng đa dạng hóa nhưng 

không làm phương hại đến môi trường sinh thái. Thông tin về kết quả xây dựng nông thôn 

mới ở một số địa phương phản ánh rõ thực tế: Nghệ An: có trên 90% trạm y tế có bác sỹ, 

100% nhân viên y tế thôn bản đều đã qua đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 

hệ thống y tế tuyến xã, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được nâng cao 

rõ rệt. Công tác phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm được triển khai rộng khắp từ tuyến 

tỉnh đến xã. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng, đạt khoảng gần 90 %. Nhân lực tham gia công 

tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng chống suy dinh dưỡng được củng cố, đã tác động 

tích cực trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi. Tính đến nay 

có 91,6% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Trong khi Hòa Bình: có 93,47% hộ sử dụng nước 

sạch theo chuẩn. “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, đoạn đường tự quản, mô hình “5 

không, 3 sạch”, “ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, 90% đường làng, ngõ xóm, tường rào và 

cổng ngõ của các hộ gia đình đã được cải tạo xây dựng đảm bảo theo yêu cầu, hai bên đường 

đã được trồng cây xanh, trồng các loại hoa tạo cảnh quan, đường làng, ngõ xóm đã có hệ 

thống điện chiếu sáng, các điểm đường giao nhau với đường liên thôn, liên xã, đường quốc 

lộ, tỉnh lộ đã gắn, treo biển cảnh báo giao thông (Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Nghệ An và tỉnh Hòa Bình, 2020).  

Có thể nói, việc phát triển y tế cơ sở, chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân nông thôn 

ngày càng được nâng cao, các trạm y tế được xây dựng đảm bảo diện tích, quy mô và mua 

sắm trang thiết bị y tế đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

ngành Y được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân và sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. 

Công tác phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm được triển khai rộng khắp từ tuyến tỉnh đến 

xã. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm được tăng lên. Nhân lực tham gia công tác chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản và phòng chống suy dinh dưỡng; giám sát nâng cao chất lượng quản 

lý, triển khai các hoạt động tại tuyến cơ sở được củng cố. Công tác bảo vệ môi trường nông 

thôn đã có chuyển biến, các địa phương đã có kế hoạch và triển khai xử lý rác thải tập trung 

trên địa bàn. Hoạt động trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái đã được cộng 

đồng dân cư tích cực thực hiện tạo nên những miền quê đáng sống. Cảnh quan, môi trường 

trong lành, xanh, sạch, đẹp gắn với du lịch cộng đồng đang dần nâng cao ý thức của cư dân 

nông thôn về giữ gìn môi trường sinh thái để phát triển bền vững. 
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Nhìn lại thời gian qua cho thấy những thành tựu đã đạt được trong công cuộc giảm nghèo 

tại Việt Nam thực sự là rất ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế trên diện rộng trong suốt bốn thập 

kỷ qua đã cải thiện chất lượng cuộc sống cho hầu hết tất cả người dân, là yếu tố quan trọng 

nhất góp phần giúp giảm nghèo nhanh chóng. Trong tương lai, để duy trì những thành tựu 

giảm nghèo ấn tượng đã đạt được, cần tiếp tục duy trì và củng cố mẫu hình tăng trưởng có 

lợi cho người nghèo do giảm nghèo có “độ trơ” nhất định với tăng trưởng kinh tế như đã 

thảo luận trên đây. Để làm được điều này, cần phát triển kinh tế theo chiều sâu, cần giúp 

người lao động nông thôn có chuyên môn tay nghề cao, chuyển sang làm việc tại các ngành 

có năng suất cao hơn và thu nhập tốt hơn. Đối với những người vẫn tiếp tục làm nông nghiệp, 

cần giúp họ có thêm các cơ hội để tăng năng suất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập.  

3. Bàn luận và định hướng tầm nhìn mới  

Có thể nói, công cuộc Đổi mới 40 năm qua đang tạo ra thay đổi đời sống cộng đồng nông 

thôn. Thành quả của quá trình này đang tạo nên những miền quê đáng sống với kinh tế phát 

triển, đời sống vật chất, tinh thần nâng cao, cảnh quan, môi trường trong lành, xanh, sạch, 

đẹp gắn với du lịch cộng đồng. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế đang làm thay đổi cơ cấu nghề 

nghiệp và cấu trúc xã hội nông thôn, đảm bảo cơ bản an sinh xã hội ở khu vực nông thôn. 

Thực tế này cũng phản ánh phát triển nông thôn Việt Nam đang theo định hướng “Phát triển 

kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội”. Công cuộc đổi mới với sự đổi mới tư duy và 

đột phá về thể chế đang phát huy hiệu quả các nguồn lực vào tăng trưởng kinh tế và phát 

triển cộng đồng xã hội nông thôn. Tăng trưởng kinh tế cũng đang tiến đến hợp lý hóa sự phát 

triển xã hội nông thôn; đa dạng hóa ngành nghề, tạo nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu 

nhập, giảm nghèo nhanh ở nông thôn…  

Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam gần 40 năm qua đã mang đến nhiều thành quả phát triển 

kinh tế - xã hội và giảm nghèo ở nông thôn, góp phần quan trọng vào thực hiện công bằng 

xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh. Trong đó, hệ thống quan điểm, pháp luật 

và chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người dân thường xuyên được bổ sung, 

điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong 

bổi cảnh là một quốc gia đang phát triển đã thực hiện chuyển đổi mô hình kinh tế kế hoạch 

sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, 

Việt Nam huy động các nguồn lực - chủ thể từ chính phủ, phi chính phủ, tổ chức quốc tế, 

doanh nghiệp, cộng đồng, mỗi người dân tham vào phát triển và giảm nghèo.  

Việc huy động các nguồn lực - chủ thể tham gia vào phát triển và giảm nghèo ở nông thôn 

đã giúp Việt Nam khai thác được các nội lực bên trong và tiềm năng bên ngoài nhà nước tham 

gia đảm bảo thực thi các chính sách xã hội, an sinh xã hội cho người dân; phát huy truyền 

thống quý báu của dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng đóng góp vào lịch 

sử phát triển đất nước. Chính thực tiễn này giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển hài 

hòa, đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, chỉ tiêu phát triển xã hội cơ bản hoàn 

thành, và vượt kế hoạch đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đời 

sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, đặc biệt là các nhóm xã hội yếu thế, người 

nghèo, dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước được cải thiện.  

Tuy nhiên, bên cạnh các thách thức chung liên quan đến già hóa dân số, dịch bệnh, thiên 

tai… thì thách thức nội tại ở nông thôn như: (1) Phát triển kinh tế theo chiều rộng và khai 

thác nguồn lực sẵn có, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề chậm, thiếu việc làm, thu nhập thấp, 
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nguy cơ tái nghèo cao ở các nhóm yếu thế trong xã hội và hơn thế có thể đất nước nguy cơ 

rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”; (2) Tình trạng một số cộng đồng ỷ lại chưa tối ưu hóa lợi 

thế phát triển (tài nguyên, đất đai, con người, tái nghèo, phân tầng xã hội, mâu thuẫn, xung 

đột, tệ nạn xã hội, di cư....); (3) Hiện trạng tích tụ, tập trung ruộng đất chậm, doanh nghiệp 

sản xuất, chế biến nông sản công nghệ cao chưa phát triển mạnh; (4) Phát triển hạ tầng nông 

thôn (điện, đường, trường, trạm, chợ, nhà văn hóa, mạng internet…) ở một số, nhà ở địa 

phương còn hạn chế, chưa đồng bộ, việc kiến thiết xây dựng công trình văn hóa thiếu phù 

hợp với đặc điểm văn hóa, môi trường, sinh thái, không gian xã hội của cộng đồng nông 

thôn (hạ tầng bê tông hóa cốt thép, nhà ống, cổng cao tường kín, không gian khép kín...); (5) 

Sự tham gia và hưởng thụ của người dân (giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, thể thao, văn 

hóa và giải trí…) còn một số hạn chế; (6) Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền 

thống, bảo vệ môi trường sinh thái, hiện đại hóa cộng đồng, nâng cao nhận thức nhân dân, 

đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn còn chưa tốt, nảy sinh ô nhiễm môi trương, vấn 

nạn tội phạm buôn bán ma túy, đưa người dân di cư trái phép qua biên giới vẫn diễn biến 

phức tạp, v.v…Thực tiễn trên đang chi phối và nảy sinh thách thức mới về mô hình “Phát 

triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội”, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Điều quan trọng hơn là thực tiễn này đòi hỏi Việt Nam cần nhận diện đánh giá sâu sắc hơn 

để đi đến tầm nhìn mới về tư duy và kiến tạo quan điểm lý luận và thực tiễn xây dựng mô 

hình phát triển cộng đồng nông thôn bền vững phù hợp với sắc thái vùng miền, địa phương 

trong bối cảnh mới (với nhiều cơ hội và thách thức đặt ra). Để từ đó có thể phát triển bền 

vững hài hòa các trụ cột kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường. Điều quan trọng là định hướng 

tầm nhìn tư duy mới trong phát triển nông thôn phải đảm bảo các điều kiện phát huy hiêu 

quả vai trò của hệ thống chính trị, huy động triệt để các nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức 

xã hội trong và ngoài địa phương, đặc biệt là nội lực, tự lực, tự cường của mỗi cá nhân và 

cộng động đồng vào phát triển cộng đồng. Đây là cơ sở để phát triển nông thôn đảm bảo 

mục tiêu “tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội”, hướng đến hoàn thành mục tiêu “Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã xác định đến năm 2030 (kỷ niệm 100 

năm thành lập Đảng), Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập 

trung bình cao và xác định cả tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở 

thành nước phát triển, thu nhập cao”. 
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